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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮKLẮK             ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023-2024 

TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT                    MÔN THI: GDCD     LỚP: 12      MÃ ĐỀ: 490 

                                                              (Thời gian làm bài:45 phút) 

                                                                                                                              

Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ................... 

                                                                                                                                      

 

Câu 1. Việc làm nào sau đây đã tạo điều kiện phát huy quyền học tập, sáng tạo và phát triển của 

công dân? 

A. Cung cấp nhiều sách cho thư viện trường học  

B. Cung cấp cơ sở vật chất theo yêu cầu của công dân. 

C. Mở thật nhiều khu vui chơi giải trí ở cổng trường phổ thông 

D. Thường xuyên tổ chức tham quan du lịch cho học sinh. 

Câu 2. Bà A là giám đốc, bà T là phó giám đốc, ông M và chị H là nhân viên, anh B là bảo vệ cùng 

làm việc tại công ty X. Trong một cuộc họp, ông M nêu ý kiến trái chiều nên đã bị bà A yêu cầu 

dừng phát biểu. Mặc dù vậy, ông M vẫn kiên quyết trinh bày quan điểm cùa mình. Thấy vậy, bà T 

ép ông M dừng lời và chỉ đạo anh B đuổi ông ra ngoài. Có mặt trong cuộc họp, chị H đã dùng điện 

thoại quay lại toàn bộ sự việc và chia sẻ với nhiều người. Những ai sau đầy đã vi phạm quyền tự do 

ngôn luận của công dân? 

A. Bà T, chị H và anh B. B. Bà A và bà T.         C. Bà A và chị H. D. Bà T, bà A và anh B. 

Câu 3. Phát hiện ông B trưởng phòng đào tạo một trường đại học X làm bằng giả cho anh H. Sau 

bàn bạc, anh K và anh M yêu cầu ông B phải đưa cho hai anh 20 triệu đồng nếu không sẽ tố cáo. 

Ông B liền nói chuyện với anh H về sự việc này. Anh H đã thuê anh C và anh D đến gặp anh K và 

M để nói chuyện, trong lúc lời qua tiếng lại, anh C và anh D đánh anh K bị thương nặng. Những ai 

dưới đây đã xâm phạm về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân? 

A. Anh H, anh C và anh D.                                    B. Ông B, anh H, anh C. 

C. Anh C, anh D, ông B.                                    D. Anh C, anh D. 

Câu 4. Ở một khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của huyện X có ông D 

là Tổ trưởng tổ bầu cử; anh M là thành viên tổ bầu cử; anh C, anh T, anh V là cử tri. Trước ngày bầu 

cử, phát hiện anh T là người bị kết án cải tạo không giam giữ, ông D đến gặp và thu hồi thẻ cử tri 

của anh T. Tại thời điểm bỏ phiếu, trong lúc đang tiết lộ nội dung phiếu bầu mình đã viết với những 

người xung quanh, anh V phát hiện anh C là người vừa nhận quyết định khởi tố bị can đang chuẩn 

bị nhận phiếu bầu, anh V lập tức báo cho anh M. Vì vậy, anh M không phát phiếu bầu cho anh C 

đồng thời có lời lẽ xúc phạm anh C. Bức xúc, anh C bỏ ra ngoài sân và cố tình làm vỡ gương xe ô tô 

của anh M. Phát hiện sự việc, anh H là công an viên đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại 

điểm bầu cử đã yêu cầu anh C phải bồi thường thiệt hại về tài sản cho anh M. Những ai sau đây vi 

phạm quyền bầu cử của công dân?  

A. Anh M và anh C.                                      B. Anh V, anh M và ông D.  

C. Anh C và anh T.                                                 D. Ông D, anh T và anh M. 

Câu 5. Việc làm nào sau đây là xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác? 

A. Hai võ sĩ đánh nhau trên võ đài.                      B. Đánh người gây thương tích. 

C. Khống chế và bắt giữ tên trộm khi hắn lẻn vào nhà. 

D. Tự vệ chính đáng khi bị người khác hành hung. 

Câu 6. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân nhằm 

A. bảo vệ về mặt tinh thần, danh dự, nhân phẩm của mỗi công dân. 

B. ngăn chặn hành vi tùy tiện bắt giữ người trái với quy định của pháp luật. 

C. ngăn chặn hành vi vô cớ đánh người giữa công dân với nhau. 

D. bảo vệ sức khỏe cho công dân theo quy định của pháp luật. 

Câu 7. Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc 
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A. tôn trọng, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.  B. tôn trọng, bình đẳng, gián tiếp và bỏ phiếu kín. 

C. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. D. phổ thông, công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín. 

Câu 8. Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi cố ý hoặc vô ý gây thương tích cho người 

khác là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về 

A. nhân thân, tài sản.  B. tính mạng, sức khỏe.   C. danh dự, nhân phẩm. D. thân thể, địa vị. 

Câu 9. Hành vi của công dân Việt Nam cấu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập chủ 

quyền thống nhất lãnh thổ Việt Nam, lực lượng quốc phòng, chế độ xã hội XHCN và nhà nước 

CHXHCNVN là 

A. tội phản bội Tổ quốc. B. tội phá rối an ninh.           C. tội khủng bố. D. tội bạo loạn. 

Câu 10. Công dân học từ tiểu học đến trung học đến đại học và sau đại học. Điều này thể hiện nội 

dung nào về quyền học tập của công dân ? 
A. Học bất cứ ngành nghề nào.B. Học không hạn chế.   C. Học thường xuyên.D. Học bằng nhiều hình thức. 

Câu 11. Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được thu giữ thư tín, điện thoại, điện 

tín khi 

A. thống kê bưu phẩm đã giao.                    B. kiểm tra hóa đơn dịch vụ. 

C. đính chính thông tin cá nhân.                    D. cần chứng cứ để điều tra vụ án. 

Câu 12. Do ghét N nên A đã bàn với anh M nhân viên bưu điện để mình đưa thư cho N giúp anh. Vì 

bận việc và thấy cũng tiện đường với A nên anh M đã đồng ý. Nhưng A không đưa thư cho N mà 

mở ra xem và hủy luôn thư. Khi biết chuyện, N cùng với bạn của mình là T đến nhà đập phá và đe 

dọa đánh A. Sự việc đến tai ông H trưởng công an xã, ông H đã cho người đến mời N và A về cơ 

quan để giải quyết. Những ai dưới đây vi phạm quyền được đảm bảo an toàn và bí mật về thư tín, 

điện thoại, điện tín của công dân? 

A. H và T.                  B. M, A và T.        C. M và A.      D. M,A và H. 

Câu 13. Nội dung quyền được phát triển không thể hiện ở việc công dân 

A. được chăm sóc sức khỏe.                 B. tham gia hoạt động văn hóa. 

C. được cung cấp thông tin.                 D. tự do kinh doanh ngoại tệ. 

Câu 14. Pháp luật quy định quyền sáng tạo của công dân bao gồm: 

A. quyền tác giả, quyền sơ hữu công nghiệp, quyền hoạt  động khoa học. 

B. quyền sơ hữu công nghiệp, quyền hoạt động khoa học, công nghệ. 

C. quyền tác giả, quyền hoạt động khoa học công nghệ. 

D. quyền tác giả, quyền sơ hữu công nghiệp, quyền hoạt động khoa học công nghệ. 

Câu 15. Anh T cần tiền để kinh doanh nên đã vay của Đ 30 triệu đồng và hẹn sẽ trả sau 6 tháng. 

Việc vay nợ có giấy biên nhận, có chữ kí đầy đủ. Đến ngày hẹn phải trả tiền, Đ đến đòi nợ nhưng T chưa có 

nên đã khất, hoãn nợ, hẹn sau một tháng sẽ trả. Một tháng sau, Đ lại đến đòi nợ, T mới có 10 triệu, hẹn cho 

thêm một tuần sẽ trả đầy đủ. Đ không đồng ý và đã cùng mấy người nữa bắt trói T lại, giải về trụ sở công an 

xã. Việc làm của Đ đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây ? 

A. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân. 

B. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

C. Quyền được pháp luật bảo bộ về nhân phẩm  và danh dự của công dân. 

D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

Câu 16. Hành vi nào sau đây là xâm hại đến quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh 

dự? 

A. Bắt người không có lý do                                                         B. Vu khống người khác. 

C. Vào chỗ ở của người khác khi chưa được người đó đồng ý.   D. Bóc mở thư của người khác. 

Câu 17. Nghi ngờ cháu A lấy trộm đồ chơi tại siêu thị X, nơi mình làm quản lí, nên ông M đã chi 

đạo nhân viên bảo vệ là anh D bắt giữ cháu. Sau một ngày tìm kiếm, bố cháu A là ông B phát hiện 

con bị bỏ đói tại nhà kho của siêu thị X nên đã đến tìm gặp và hành hung làm cho anh D bị đa chấn 

thương. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 

A. Ông M, anh D và ông B. B. Ông M và ông B.     C. Anh D và ông B. D. Ông M và anh D. 

Câu 18. Anh T nộp hồ sơ đăng kí và được cấp giấy phép mở đại lí phân phối xe mô tô. Anh T đã 
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thực hiện nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh? 

A. Nâng cấp phương thức quản lí.                      B. Chủ động mở rộng quy mô. 

C. Tích cực tuyển dụng chuyên gia.           D. Lựa chọn hình thức kinh doanh. 

Câu 19. Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi tung tin, bịa đặt đều xấu nhằm hạ uy tín 

của người khác là xâm phạm quyền được pháp luật bảo vệ về 

A. danh dự, nhân phẩm. B. thân thể, sự nghiệp.  C. tính mạng, sức khỏe. D. thư tín, điện tín. 

Câu 20. Để bảo vệ môi trường những hành vi nào dưới đây bị pháp luật nghiêm cấm? 

A. Bồi thường thiệt hại theo quy định.              B. Phục hồi môi trường. 

C. Chôn lấp chất độc, chất phóng xạ.              D. Bảo tồn tài nguyện thiên nhiên. 

Câu 21. Vô tình phát hiện, chồng và đồng bọn bắt cóc, tống tiền, chị G đã báo cho cơ quan chức 

năng về hành vi đó. Chị G đã thực hiện đúng quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền tự do cá nhân. B. Quyền tố cáo.   C. Quyền khiếu nại. D. Quyền tự do báo chí. 

Câu 22. Anh H say rượu đã đánh anh A trọng thương và bị kết án 1 năm tù giam. Khi ra tù, anh H có đến 

công ty F xin việc. Tuy nhiên, giám đốc Q sau khi xem hồ sơ đã từ chối anh với lí do anh H từng đi tù. 

Bực tức vì bị từ chối, tối đó anh H rủ anh D xông vào nhà giám đốc Q đập phá đồ đạc và đánh anh Q 

trọng thương. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? 

A. Anh H, A, Q        B. Anh D, H, A          C. Anh A, Q, D D. Anh H và D 

Câu 23. Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt người đang thực 

hiện hành vi nào sau đây? 

A. Điều tra vụ án. B. Theo dõi nghi phạm.     C. Cướp giật tài sản. D. Thu thập vật chứng. 

Câu 24. Bà L bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định buộc tháo dỡ công trình xây dựng 

nhà ở. Khi cho rẳng quyết định xây dựng trên là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp 

của mình, bà L cần làm đơn gì và gửi đến chủ thể nào dưới đây cho đúng pháp luật ? 

A. Đơn tố cáo, gửi Thanh tra xây dựng huyện. 

B. Đơn khiếu nại, gửi tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

C. Đơn tố cáo, gửi cơ quan công an phường, nơi có công trình bị tháo dỡ. 

D. Đơn khiếu nại, gửi đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. 

Câu 25. Sự gia tăng nhanh của dân số là một trong các nguyên nhân làm cho đất nước phát triển 

như thế nào? 

A. Không mạnh mẽ    B. Không bền vững. C. Không hiệu quả D. Không liên tục 

Câu 26. Quyền của công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển 

toàn diện thuộc nhóm quyền nào dưới đây? 
A. Quyền được phát triển. B. Quyền tác giả, tác phẩm  C. Quyền được tham gia.D. Quyền được sáng tạo. 

Câu 27. Hoạt động nào sau đây vi phạm quyền tự do ngôn luận? 

A. Viết bài với nội dung xuyên tạc sự thật về chính sách của Đảng, Nhà nuớc. 

B. Kiến nghị với đại biểu Quốc hội trong các dịp tiếp xúc cử tri. 

C. Viết bài gửi đăng báo bày tỏ quan điểm của mình. 

D. Phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, truờng học, địa phương mình 

Câu 28. Ông D là Giám đốc công ty môi giới xuất khẩu lao động S, sau khi nhận tiền đặt cọc tám 

trăm triệu đồng của anh T và anh C đã cùng vợ là bà H trốn về quê sinh sống. Khi phát hiện chỗ ở 

của ông D, anh T và anh C thuê anh Y bắt giam và đánh bà H bị thương phải đi cấp cứu. Những ai 

dưới đây không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 

A. Ông D, anh T, anh Y. B. Anh Y, anh T, anh C.         C. Ông D, bà H. D. Ông D, anh T. 

Câu 29. Cho rằng ông T đã cố ý dàn xếp để mình bị giám đốc kỷ luật và cho thôi việc, K đã tố cáo 

ông T với lý do bịa đặt, rằng ông T có quan hệ bất chính với chị Y. Thấy vậy, con ông T là G  đã 

nhờ P và N đến nói chuyện với K nhưng không được. Do thiếu kiềm chế nên N đã chửi bới vợ anh 

K, còn P đã đánh anh K bị thương phải nhập viện. Chứng kiến cảnh xô xát đó, chị Q liền quay phim 

và tung lên mạng với nội dung ông T thuê người đánh chồng mình để xiết nợ nhằm hạ uy tín của 

ông T. Những ai đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân? 
A. Anh K, anh N và chị Q. B. Ông T, anh P, N và anh K.  C. Chị Q, ông T, anh K và N.  D. Anh K và chị Q. 
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Câu 30. Để giải quyết việc làm cho người lao động, pháp luật khuyến khích các nhà sản xuất, kinh 

doanh bằng nhiều giải pháp 

A. mở rộng thị trường kinh doanh.                 B. đào tạo nghề cho lao động 

C. tạo ra nhiều việc làm mới.                 D. xuất khẩu lao động. 

Câu 31. Học sinh A giành Huy chương vàng Olympic quốc tế nên được một số trường đại học xét 

tuyển thẳng. Học sinh A đã hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào dưới đây? 

A. Phát minh sáng chế.                           B. Ứng dụng kĩ thuật tiên tiến. 

C. Bồi dưỡng phát triển tài năng.                D. Thay đổi thông tin. 

Câu 32. Nội dung nào dưới đây là nghĩa vụ của người sản xuất kinh doanh ? 

A. Xóa đói giảm nghèo ở địa phương.           B. Giải quyết việc làm cho lao động địa phương. 

C. Kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy phép kinh doanh. 

D. Đảm bảo đầy đủ điều kiện vật chất cho người lao động. 

Câu 33. Quyền tham gia quản lý  Nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở được thực hiện theo nguyên 

tắc 

A. dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.        B. dân quyết định, dân làm, dân kiểm tra. 

C. dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân theo dõi.    D. dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. 

Câu 34. Cơ sở sản xuất kinh doanh X được cấp phép kinh doanh ngành đá quí, nhưng cơ sở kinh 

doanh X  bị thua lỗ nên chuyển sang kinh doanh mặt hàng điện thoại di động. Vậy cơ sở kinh doanh 

X đã vi phạm nghĩa vụ gì ? 
A. Kinh doanh không đúng ngành, nghề đã đăng ký.              B. Nộp thuế và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. 

C. Tuân thủ các qui định về an ninh, trật tự,  an toàn xã hội.  D. Bảo vệ quyền lợi của  người tiêu dùng. 

Câu 35. Anh B viết bài báo trích dẫn một số nội dung của tác giả C mà không ghi chú thích. Hành 

vi này của anh B vi phạm 

A. quyền phát triển của công dân.                    B. quyền học tập của công dân. 

C. quyền sáng tạo của công dân.                    D. quyền tự do của công dân. 

Câu 36. Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, anh B đã đồng ý viết phiếu bầu 

giúp anh V là đồng nghiệp cùng cơ quan theo lựa chọn của anh V. Hoàn thành xong nghĩa vụ cử tri 

của mình, chị C phát hiện phiếu bầu của anh B và anh V có nội dung giống nhau nên chị đã khuyên 

hai anh V và B viết lại phiếu bầu rồi chị ra về. Nhưng anh V đã từ chối rồi bỏ phiếu của mình và của 

anh B vào hòm phiếu. Anh B và chị C cung vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây? 

A. Phổ thông.             B. Trực tiếp.                C. Bỏ phiếu kín.      D. Bình đẳng. 

Câu 37. Cơ quan nào có quyền ra lệnh bắt giam người? 

A. Phòng điều tra tội phạm, an ninh trật tự tỉnh.                B. Công an thi hành án cấp huyện. 

C. Tòa án, Viện Kiểm Sát, Cơ quan điều tra các cấp.       D. Các đội cảnh sát tuần tra giao thông. 

Câu 38. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội có nghĩa là 

A. chỉ có cán bộ lãnh đạo mới có quyền thảo luận những vấn đề chung của đất nước. 

B. mọi công dân đều có quyền quyết định mọi vấn đề chung của đất nước. 

C. công dân trực tiếp quyết định những công việc chung của đất nước. 

D. công dân được tham gia thảo luận những công việc chung của đất nước. 

Câu 39. Nhân dân tham gia thảo luận, góp ý kiến các đề án định canh, định cư, giải phóng mặt bằng 

thuộc quyền dân chủ nào sau đây ? 

A. Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội.                                     B. Quyền bầu cử và ứng cử. 
C. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại và điện tín. D. Quyền khiếu nại và tố cáo. 

Câu 40. Mọi công dân được quyền tiến hành kinh doanh sau khi nào ? 

A. Chủ doanh nghiệp xây dựng được cơ sở kinh doanh. 

B. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng ký kinh doanh. 

C. Đảm bảo nghĩa vụ nộp thuế và bảo vệ môi trường. 

D. Chủ cơ sở kinh doanh đảm bảo an toàn cho xã hội. 

------ HẾT ------ 

 


